
ĐVT: Tỷ đồng

TT Bộ/địa phương Tên Doanh nghiệp
Vốn điều 

lệ

Vốn nhà 

nước

Tỉ lệ 

VNN/VĐL

Năm chuyển 

giao

TỔNG CỘNG     2.381            960   

1 Bình Thuận CTCP Công trình giao thông Bình Thuận 20,7 19,1 92,10% 2017

2 Khánh Hòa CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa 14,8 1,3 8,96% 2017

3 Quảng Bình CTCP Sửa chữa đường bộ và XD Tổng hợp II Quảng Bình 4,0 2,1 53,18% 2017

4 Quảng Ngãi CTCP Du lịch Quảng Ngãi 158,1 4,4 2,77% 2017

5 Thừa Thiên Huế CTCP Kỹ nghệ thực phẩm Á Châu 17,0 13,5 79,20% 2017

6 Tiền Giang CTCP Chăn nuôi Tiền Giang 51,0 49,7 97,42% 2017

7 Thanh Hóa CTCP Du lịch Thanh Hóa 18,2 2,4 13,14% 2017

8 Thanh Hóa CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn 7,2 2,3 31,59% 2017

9 Thanh Hóa CTCP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa 25,7 12,1 47,07% 2017

10 Bộ GTVT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 -CTCP 439,0 175,6 40,00% 2017

11 Bộ GTVT Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 -CTCP 589,9 108,7 18,42% 2017

12 Bộ GTVT CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải 237,4 231,1 97,37% 2017

13 Quảng Ninh CTCP Cầu đường bộ I Quảng Ninh 11,4 8,5 75,00% 2017

14 Quảng Ninh CTCP Quản lý cầu đường bộ II Quảng Ninh 11,8 8,8 75,00% 2017

15 Quảng Ninh CTCP Bến xe Quảng Ninh 52,1 8,9 17,06% 2017

16 Bộ Y tế Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - CTCP 125,7 17,6 14,00% 2017

17 Bộ Y tế CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang 85,6 12,5 14,56% 2017

18 Bộ Y tế CTCP Dược khoa 30,0 1,8 6,02% 2017

19 Bộ Công Thương CTCP Nhựa Việt Nam 194,3 127,9 65,85% 2017

20 Tuyên Quang CTCP Khoáng sản Tuyên Quang 25,0 12,8 51,00% 2017

21 Tuyên Quang CTCP Cơ khí Tuyên Quang 0,8 0,3 39,80% 2017

22 Gia Lai CTCP Cấp nước Gia Lai 180,0 84,2 46,78% 2018

23 Khánh Hòa CTCP Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà 40,0 39,9 99,75% 2018

24 Quảng Ngãi CTCP Bến xe Quảng Ngãi 6,4 3,3 51,00% 2018

25 Bộ NN&PTNT CTCP Xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi 8,0 2,9 36,00% 2018

26 Bộ VH-TT-DL CTCP Xuất nhập khẩu và phát triển văn hóa 20,0 4,7 23,50% 2018

27 Bộ VH-TT-DL CTCP Phát hành sách Nghệ An 7,4 3,8 51,00% 2018

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước đã thực hiện chuyển giao về SCIC

theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ tính đến ngày 15/11/2018



ĐVT: Tỷ đồng

TT Bộ/địa phương Tên Doanh nghiệp VĐL VNN Tỉ lệ VNN/VĐL

TỔNG CỘNG 14.706         10.107      

1 Bà rịa - Vũng Tàu CTCP Xuất nhập khẩu Côn Sơn 13,5             5,4            40,00%

2 Bà rịa - Vũng Tàu CTCP Phát triển Văn hóa Du lịch Vũng Tàu 3,0               0,8            25,00%

3 Bà rịa - Vũng Tàu CTCP Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27,0             2,5            9,31%

4 Bộ Công Thương Tập đoàn Dệt may Việt Nam 5.000,0        2.674,0     53,48%

5 Bộ Công Thương Tổng công ty Thép Việt Nam 6.780,0        6.368,0     93,92%

6 Bộ Công Thương CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương 268,0           266,6        99,46%

7 Bộ Công Thương CTCP Xây dựng và NK Tổng hợp 63,0             37,9          60,17%

8 Bộ Công Thương CTCP Nông thổ sản Việt Nam 30,3             7,0            23,00%

9 Bộ Công Thương CTCP Đầu tư xây lắp và VLXD 4,1               0,8            18,43%

10 Bộ GTVT Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP 300,0           109,9        36,62%

11 Bộ VH-TT-DL CTCP Du lịch và Xúc tiến đầu tư 75,0             7,5            10,01%

12 Bộ VH-TT-DL CTCP XNK ngành In 6,4               3,1            47,99%

13 Bộ VH-TT-DL CTCP XNK Vật tư thiết bị ngành In 23,5             7,6            32,47%

14 Bộ VH-TT-DL CTCP Sách Việt Nam 679,1           67,9          10,00%

15 Bộ VH-TT-DL CTCP Thể dục Thể thao Việt Nam 12,5             6,4            51,32%

16 Bộ VH-TT-DL CTCP Đầu tư và Phát triển Phim truyện VN 50,0             14,4          28,84%

17 Bộ Xây dựng Tổng công ty LICOGI-CTCP 900,0           366,4        40,71%

18 Cao Bằng CTCP Giống và thức ăn chăn nuôi 4,8               4,0            84,16%

19 Đà Nẵng CTCP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng 20,5             8,6            41,96%

20 Điện Biên CTCP Tư vấn và Đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên 4,0               2,5            62,50%

21 Điện Biên CTCP Công trình giao thông tỉnh Điện Biên 17,6             6,5            37,07%

22 Điện Biên CTCP Lạc Hồng Điện Biên 16,7             14,1          84,81%

23 Điện Biên CTCP In Điện Biên 27,3             26,5          97,36%

24 Hải Phòng CTCP Du lịch dịch vụ Biển Vàng 26,3             0,9            3,50%

25 Hải Phòng CTCP Cung ứng tàu biển Hải Phòng 18,0             6,9            38,56%

26 Hải Phòng CTCP Xây dựng và đầu tư hạ tầng 15,7             1,6            9,94%

27 Hải Phòng CTCP Thương mại đầu tư và Xây dựng 6,8               1,7            24,26%

28 Hải Phòng CTCP Thanh niên Hải Phòng 25,0             5,0            20,00%

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa thực hiện chuyển giao về SCIC

theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ tính đến ngày15/11/2018



29 Hải Phòng Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá 6,3               5,7            90,48%

30 Hải Phòng CTCP Thiết kế chế tạo thiết bị 19,8             2,1            10,40%

31 Hải Phòng Công ty TNHH Thương mại Quốc tế 100,0           34,9          34,85%

32 Phú Thọ CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ 9,3               2,3            24,27%

33 Quảng Ninh CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai 144,0           34,9          24,26%

34 Quảng Ngãi CTCP Thanh niên xung phong Quảng Ngãi 5,1               2,7            52,87%

35 Quảng Ngãi CTCP Sơn Mỹ Quảng Ngãi 3,9               0,2            3,85%
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